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NHẬP KHẨU HÀNG HÓA CỦA CÁC DOANH NGHIỆP
CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI

TỔNG CỤC HẢI QUAN
BỘ TÀI CHÍNH

Tháng 11 năm 2017

Cục CNTT & Thống kê Hải quan
Biểu số 3N/TCHQ

Sơ bộ

Cộng dồn đến hết 
tháng báo cáoĐVT

Số trong tháng báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

114.694.804.50111.616.285.565USDTỔNG TRỊ GIÁ

445.290.8351.949.51433.921.621Tấn1 Lúa mì 125.379

457.737.6452.311.34932.303.200Tấn2 Ngô 173.126

355.123.30135.218.805USD3 Dầu mỡ động thực vật

1.360.077.007119.467.540USD4 Thức ăn gia súc và nguyên liệu

294.997.50223.333.557USD5 Sản phẩm khác từ dầu mỏ

2.260.306.392243.349.182USD6 Hóa chất

2.275.243.271236.513.160USD7 Sản phẩm hóa chất

3.328.129.6611.890.044340.979.154Tấn8 Chất dẻo nguyên liệu 190.381

3.565.055.607346.851.978USD9 Sản phẩm từ chất dẻo

656.821.927291.75459.301.870Tấn10 Cao su 28.419

565.849.10854.432.506USD11 Gỗ và sản phẩm gỗ

731.809.421750.07576.320.722Tấn12 Giấy các loại 72.813

405.080.73840.810.528USD13 Sản phẩm từ giấy

1.491.687.805802.12488.891.575Tấn14 Bông các loại 48.180

1.132.749.409422.537115.393.046Tấn15 Xơ, sợi dệt các loại 42.891

6.296.425.770658.413.201USD16 Vải các loại

3.616.451.236326.470.235USD17 Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày

3.151.548.7564.533.777308.336.481Tấn18 Sắt thép các loại: 408.435

99.418.872235.1003.159.087Tấn 5.436- Phôi thép

1.798.105.217201.573.545USD19 Sản phẩm từ sắt thép

2.898.905.353825.241296.739.003Tấn20 Kim loại thường khác: 75.949

1.195.588.869163.462130.648.527Tấn 16.420- Đồng

631.026.77263.062.706USD21 Sản phẩm từ kim loại thường khác

30.965.544.8773.200.478.168USD22 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

666.029.19552.518.163USD23 Hàng điện gia dụng và linh kiện

13.207.782.4621.547.701.152USD24 Điện thoại các loại và linh kiện

17.901.918.2221.575.663.918USD25 Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác

824.618.20986.564.184USD26 Dây điện và dây cáp điện

1.334.666.163151.833.644USD27 Linh kiện, phụ tùng ô tô
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Cộng dồn đến hết 
tháng báo cáoĐVT

Số trong tháng báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

181.086.20919.114.873USD29 Phương tiện vận tải khác và phụ tùng

11.894.736.4311.280.727.848USD30 Hàng hóa khác
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